
1 Nguyễn Huỳnh Duy Anh 15/6/2020 Nam 080220004453 BV Triều An Tổ 10 Ấp 2 Xã PVTây Lê Thị Tủ Nguyễn Văn Khương Làm ruộng Huỳnh Thị Yến Làm ruộng
0933751933-cha

0937627811-mẹ

2 Nguyễn Phương Anh 01/5/2020 Nữ 079320010684 BV Tiền Giang Tổ 4 Ấp 3 Xã PVTây Nguyễn Văn Trừ Nguyễn Tấn Kiệt Công nhân Nguyễn Thị Kim Ngân Nội trợ
0344171422-cha

0349522136-mẹ

3 Lê Minh Bảo 03/8/2020 Nam 080220005729 BV Hùng Vương Tổ 2 ấp 3 Xã PVTây Lê Minh Tuấn Lê Minh Tuấn Làm ruộng Nguyễn Thị Diễm Hương Buôn bán
0797238189-cha

'0931446410-mẹ

4 Nguyễn Hải Đăng 15/11/2020 Nam 080074019150 BV Hùng Vương Tổ 11 Ấp 3 Xã PVTây Nguyễn Quốc Hùng Nguyễn Chí Thanh Công nhân Nguyễn Thị Ngọc Hân Công nhân 
0392468681-cha

'0785347693-mẹ

5 Võ Minh Đạt 17/04/2020 Nam 080220011696 BV Từ Dũ Tổ 11 Ấp 3 Xã PVTây Trần Thị Kim Thoa Võ Minh Tuấn Công nhân Lê Thị Ngọc Hà Công nhân
0327924070-cha

'0799852754-mẹ

6 Trần Quỳnh Ngọc Diệp 18/6/2020 Nữ 080320004155 BV Từ Dũ Tổ 4 Ấp 2 Xã PVTây Trần Thanh Dũng Trần Thanh Dũng Công nhân Ngô Thị Ngọc Bích Công nhân 
0902434648-cha

0902434448-mẹ

7 Võ Nguyễn Nhật Hạ 24/03/2020 Nữ 080320001808 BV Hùng Vương Tổ 6 Ấp 3 Xã PVTây Nguyễn Thị Tuyết Lan Võ Trúc Giang Công nhân Nguyễn Thị Tuyết Lan Nội trợ
0367040024-cha

'0977900518-mẹ

8 Lê Phạm Trọng Hiếu 17/8/2020 Nam 080220006370 BV Hùng Vương Tổ 8  ấp 2 Xã PVTây Lê Nguyễn Toàn Lê Nguyễn Toàn Sửa máy Phạm Thị Thu Hoa Nội trợ
0765866693-cha

'0973232003-mẹ

9 Nguyễn Gia Huy 31/12/2020 Nam 075220024427 BV Hùng Vương Xã Hiệp Phước, Đ.Nai Nguyễn Văn Ba Nguyễn Huy Vũ Thợ hồ Nguyễn Thị Trúc Quyên Nội trợ
0374056542-cha

'0973908505-mẹ

10 Phan Ngọc Quang Khải 08/5/2020 Nam 080220003397 BV Cần Giuộc Tổ 8 Ấp 2 Xã PVTây Dương Thị Ngọc Điệu Phan Văn Nhanh Buôn bán Dương Thị Ngọc Điệu Nhân viên
0948048649-cha

0977381230-mẹ

11 Nguyễn  Duy Khang 24/02/2020 Nam 080220001350 BV Từ Dũ Tổ  Ấp 3 Xã PVTây Nguyễn Duy Phương Nguyễn Duy Phương Công nhân Đặng Thị Mỷ Hằng Công nhân
0899260634-cha

'0784530630-mẹ

12 Hà Nguyễn Đăng Khoa 31/10/2020 Nam 080220008592 BV Cần Giuộc Tổ 7 Ấp 1 Xã PVTây Hà Chí Tâm Hà Chí Tâm Công nhân Nguyễn Thị Mỹ Tiên Công nhân
0969678801-cha

'0914531530-mẹ

13 Thái Nguyên Khôi 29/05/2020 Nam 080220009231 BV Từ Dũ Tổ 2 Ấp 3 Xã PVTây Lê Thị Kiều Nương Thái Hiền Buôn bán Lê Thị Kiều nương Công nhân 
…………….-cha

0934447201-mẹ

14 Nguyễn Ngọc Thiên Kim 23/12/2020 Nữ 080320009831 BV Hùng Vương Tổ 11 Ấp 3 Xã PVTây Nguyễn Văn Tán Nguyễn Chí Sang Công nhân Nguyễn Thị Thùy Linh Công nhân
0768810611-cha

'0346873893-mẹ

15 Phạm Tiến Lộc 03/04/2020 Nam 080220002830 BV Hùng Vương Tổ 7 Ấp 2 Xã PVTây Phạm Ngọc Ngà Phạm Ngọc Ngà Công nhân Lâm Thị Thảo Công nhân 
0931102509-cha

0931102609-mẹ

16 Trần Phi Long 08/02/2020 Nam 080220000719 BV Hùng Vương Tổ 9 Ấp 3 Xã PVTây Trần Thanh Lâm Trần Thanh Lâm Công nhân Võ Thị Cẩm Giang Công nhân
0909528459-cha

'0933147306-mẹ

17 Trần Đoàn Khánh My 06/6/2020 Nữ 080320005859 BV Cần Giuộc Tổ 4 Ấp 1 Xã Long An Nguyễn Văn Hùng Đoàn Phước Toàn Tự do Trần Thị Mộng Tuyền Tự do
0792545865-cha

0901748968-mẹ

18 Lê Bảo Ngọc 11/02/2020 Nữ 080320000793 BV Hùng Vương Tổ 4 ấp 2 Xã PVTây Lê Văn Một Lê Nhựt Thanh Chở vật tư Lê Thị Oanh Kiều Nội trợ
0948944146-cha

'0373012590-mẹ

19 Nguyễn Kim Bảo Ngọc 04/12/2020 Nữ 080320009245 BV Hùng Vương Tổ 6 Ấp 3 Xã PVTây Nguyễn Thanh sang Nguyễn Thanh sang Buôn bán Trương Thị Lệ My Nội trợ
0909972902-cha

0705532049-mẹ

20 Nguyễn Tâm Thiên Ngọc 29/04/2020 Nữ 080320002728 BV Cần Giuộc Tổ 1 ấp 2 Xã PVTây Nguyễn Thị Chính Ng. Thị Thanh Nguyệt Công nhân
0373887803-ngoại

0785837791-mẹ

21 Lê Phạm Thảo Nguyên 08/5/2020 Nữ 080320002924 BV Hùng Vương Tổ 2 Ấp 3 Xã PVTây Lê Văn Chí Lê Văn Hạnh Làm hồ Phạm Thị Duyên Công nhân 
0364228790-cha

0379867837-mẹ
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22 Trần Trúc Nhã 18/7/2020 Nữ 080320004948 BV Hùng Vương Tổ 9 Ấp 2 Xã PVTây Nguyễn Thị Kim Loan Trần Trường Giang Công nhân Nguyễn Thị Kim Loan Nhân viên
0901690609-cha

'0393908003-mẹ

23 Võ Thị Yến Nhi 19/10/2020 Nữ 080320010422 BV Hùng Vương Tổ 11 Ấp 3 Xã PVTây Võ Văn Nhớ Võ Văn Nhớ Nuôi tôm Phạm Thị Nhiển Buôn bán
0977603981-cha

'0774519682-mẹ

24 Dương Trần Thị Lệ Quyên 15/10/2020 Nữ 080320007621 BV Hùng Vương Tổ 4 Ấp 3 Xã PVTây Dương Văn Khỏe Dương Văn Khỏe Công nhân Trần Thị Hồng Yến Nội trợ
-cha

'0937739892-mẹ

25 Nguyễn Ngọc Tú Quyên 30/04/2020 Nữ 080320002609 BV Hùng Vương Tổ 11 Ấp 3 Xã PVTây Nguyễn Hồng Để Nguyễn Hồng Để Công nhân Trần Thị Thanh Tuyền Công nhân
0792658142-cha

'0792283303-mẹ

26 Hứa Trọng Tín 16/02/2020 Nam 080220001664 BV Hùng Vương Tổ  Ấp 3 Xã PVTây Hứa Thanh Tùng Buôn bán Phạm Thị Mỹ Phượng Buôn bán
0916761212-cha

'0917837791-mẹ

27 Lê Phúc Thịnh 21/09/2020 Nam 080220007169 BV Hùng Vương Tổ 7 Ấp 2 Xã PVTây Lê Minh Nhàn Lê Minh Nhàn Công nhân Trương Thị Cúc Hương Công nhân
0335019804-cha

'0352373049-mẹ

28 Nguyễn Ngọc Trâm 06/07/2020 Nữ 080320004723 BV Hùng Vương Tổ 3 Ấp 2 Xã PVTây Nguyễn Thị Diễm Sương Nguyễn Ngọc Hiển Xây dựng Nguyễn Thị Diễm Sương Nội trợ
-cha

'0374475667-mẹ

29 Nguyễn Ngọc Trúc 06/07/2020 Nữ 080320004724 BV Hùng Vương Tổ 3 Ấp 2 Xã PVTây Nguyễn Thị Diễm Sương Nguyễn Ngọc Hiển Xây dựng Nguyễn Thị Diễm Sương Nội trợ
-cha

'0374475667-mẹ

30 Nguyễn Ngọc Thảo Vy 11/7/2020 Nữ 080320004821 BV Hùng Vương Tổ 9 Ấp 3 Xã PVTây Nguyễn Tuấn Nam Nguyễn Tuấn Nam Công nhân Dương Thị Trúc Kiều Công nhân
0786038869-cha

'0931207629-mẹ

Tổng cộng: 30/16 nữ

Nguyễn Thị Kiều Oanh
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Nguyễn Ngọc Dung




